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ĐÚNG/SAI

Câu 1. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(1;−1; 2), 𝐵(1; 1;−3), 𝐶(2;−2; 1) và mặt phẳng (𝑃 ) : 7𝑥 +
5𝑦 + 2𝑧 − 6 = 0.

a) Vectơ (7; 5;−6) là một vectơ pháp tuyến của (𝑃 ).

b) Vectơ (−14;−10;−4) cũng là một vectơ pháp tuyến của (𝑃 ).

c) Gốc tọa độ 𝑂 thuộc (𝑃 ).

d) Ba điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶 đều thuộc (𝑃 ).

Câu 2. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢𝑛 = 9 · 4𝑛−1.

a) Mọi cấp số nhân đều có tổng vô hạn.

b) 𝑢1 = 9.

c) 𝑢4 bằng 577.

d) 𝑆4 bằng 766.

Câu 3. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑢⃗ = (2; 6;−9) và 𝑣 ⃗ = (−2; 0; 0).

a) |𝑢⃗| = 12.

b) Tích vô hướng của hai vectơ là một vectơ.

c) 𝑢⃗ ⟂ 𝑣.⃗

d) |3𝑢⃗| = 33.

Câu 4. Cho hai hàm số 𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥) liên tục trên ℝ thỏa mãn ∫𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥) + 𝐶 và ∫𝑔(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝐺(𝑥) + 𝐶 , 

trong đó 𝐹(𝑥) = −2𝑥2 + 4𝑥 và 𝐺(𝑥) = −𝑥3 + 4𝑥.

a) ∫4𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = −2𝑥2 + 4𝑥 + 𝐶 .

b) ∫𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥) · 𝐺(𝑥) + 𝐶 .

c) 4𝑓(−1) + 3𝑔(−1) = 35.

d) Nếu 𝐻1(𝑥) và 𝐻2(𝑥) cùng là nguyên hàm của 4𝑓(𝑥) + 3𝑔(𝑥) thì 𝐻1(𝑥) − 𝐻2(𝑥) là một hằng số.

Câu 5. Cho hàm số 𝑦 =
−𝑥 − 4
𝑥 − 5

.

a) Đồ thị có tiệm cận ngang 𝑦 = −1.

b) Đồ thị có tiệm cận đứng 𝑥 = −5.

c) Đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ −4.

d) Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ 
4
5

.
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Câu 6. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 6𝑥3.

a) 𝐹(𝑥) =
3
2
𝑥4 là một nguyên hàm của 𝑓(𝑥).

b) Mọi nguyên hàm của 𝑓(𝑥) chỉ khác nhau một hằng số.

c) 𝑓′(𝑥) = 6𝑥2.

d) 𝑓(𝑥) là hàm số lẻ.

Câu 7. Cho hàm số 𝐹  thoả 𝐹′(𝑥) = 5𝑥2 + 1 và 𝐹(0) = 6.

a) Hai nguyên hàm của cùng một hàm số luôn bằng nhau.

b) 𝐹(1) =
29
3

.

c) 𝐹′(1) = 7.

d) Nếu 𝐹′ = 0 trên một khoảng thì 𝐹  là hằng số trên khoảng ấy.

Câu 8. Khảo sát thời gian chạy cự li 100 mét của 52 vận động viên, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giây) [12; 13) [13; 14) [14; 15) [15; 16) [16; 17)

Tần số 8 6 10 14 14

a) Cỡ mẫu bằng 52.

b) Độ lệch chuẩn bằng bình phương của phương sai.

c) Khoảng biến thiên luôn không nhỏ hơn khoảng tứ phân vị.

d) Phương sai xấp xỉ 1, 93.

Câu 9. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(1; 0; 3), 𝐵(0; 1; 2) và 𝐶(3; 0; 1).

a) 𝐴𝐵 · 𝐴𝐶 = 0.

b) 𝐵𝐴𝐶̂ = 90∘.

c) Tam giác 𝐴𝐵𝐶 cân tại 𝐴.

d) Ba điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶 thẳng hàng.

Câu 10. Cho hai biến cố 𝐴 và 𝐵 với 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0, 29 và 𝑃(𝐵) = 0, 36.

a) 𝑃(𝐴 ∣ 𝐵) luôn không vượt quá 1.

b) 𝑃(𝐵) = 0, 36.

c) 𝑃(𝐴 ∣ 𝐵) = 𝑃(𝐵 ∣ 𝐴) với mọi hai biến cố.

d) Công thức 𝑃(𝐴 ∣ 𝐵) dùng được cả khi 𝑃(𝐵) = 0.

Thi thử trực tuyến, chấm ngay, có lời giải chi tiết Trang 2/2

https://kythithpt.com

	ĐÚNG/SAI

